
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

4 0 0 NS CĐĐT

7 1 34 2012 NXTC 6 tuần NS Bóc NX, KTSD

7 2 59 4004 UXTC 12 tuần NS Cắt HTTC + 2PP

7 3 27 0000 UBT 2 bên 5cm/ mg con NS BTC, ổ bụng

8 4 39 2012 SSD III Treo TC vào mỏm nhô, SHA

8 5 49 3013 TS PTĐNMTC NS Cắt HTTC + 2PP

8 6 37 1001 UBT (T) 7cm dính NS Bóc u, KTSD

9 7 55 2002 UBT (P) 5cm NS Cắt HTTC + 2PP

9 8 41 1001 UBT (T) 6cm/ VMC NS Cắt PP có u, KTSD

9 9 22 0000 UBT (P) 6cm NS Bóc u, KTSD

9 10 24 ĐT UBT 2 bên 5cm NS Bóc u, KTSD

9 11 27 ĐT UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD

11 12 37 2022 UBT 8cm NS Bóc u, KTSD

11 13 17 ĐT UBT (P) 8cm NS Bóc u, KTSD

4 0 0 NS CĐĐT

7 1 46 2002 UBT (P) 6cm NS Cắt HTTC + 2PP

7 2 37 2002 NXTC 12 tuần + UBT (P) 6cm NS Bóc u, KTSD

7 3 26 0000 UBT (T) 7cm NS Bóc u, KTSD

8 4 62 5015 UBT 5cm NS Cắt HTTC + 2PP

8 5 25 ĐT UBT (T) 6cm NS Bóc u, KTSD

8 6 26 1011 UBT (T) 5cm NS Bóc u, KTSD

9 7 48 1011 UBT (P) 7cm NS Cắt HTTC + 2PP

9 8 39 2002 UBT (P) 6cm NS Bóc u, KTSD

9 9 45 2002 UBT (P) 5cm/VMC SSD NS Cắt 2PP

12432

11031

10484

10808

11010

10985

12207

PM

Ngày: 21/12/2009 

10465

10737

10480

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

10740

10444

8829

11359

11073

11074

10497

11062

11070

10489

11107

10913

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN ÁNH TUYẾT

BÙI T. LỘC

PHẠM T. PHƯỢNG

HUỲNH T. THANH

LÊ T. SƯƠNG

TRẦN T. BẠCH NGA

TRẦN T. BẠCH TUYẾT

NGUYỄN T. MỸ DIỆU

NGUYỄN T. THÙY LINH

PHẠM T. HỒNG NGỌC

ĐẶNG T. TỐ LOAN

ĐINH T. TƯỜNG VI 

LÊ T. BÉ THỦY

BN TNTC

PHAN T. KIM THU

NGUYỄN T. PHƯỢNG

NGUYỄN T. HỒNG THANH

NGUYỄN T. HOA

Thứ: BA 
Ngày: 22/12/2009 

ĐỖ THÚY LIỄU

NGUYỄN T. NGỌC HIỀN

BÙI T. HOÀNG

TRẦN T. KIM THOA

NGÔ MỸ DUNG

Từ ngày 21/12/2009 đến ngày 27/12/2009 (Tuần1)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

BS PHẨU THUẬT

M.TUẤN.BM + THU NGUYỆT

Q.KHOA + X.TRANG2

THU THỦY + Q.KHOA + X.TRANG2

Q.KHOA + X.TRANG2

LƯU + G CHUỒN+THANH TÂM

LƯU + G CHUỒN+THANH TÂM

G CHUỒN+THANH TÂM

PHAN NGA + M TUYẾT + ÁI KHANH

PHAN NGA + ÁI KHANH

PHAN NGA + ÁI KHANH

THU HÀ 2 + H. PHƯƠNG

THU HÀ 2 + H. PHƯƠNG

NGỮ + TR BÍCH 2

NGỮ + TR BÍCH 2

P.DUNG + YÊN + K.LIÊN

THỐNG + M TUYẾT+AN

THỐNG + AN

THỐNG + AN

D.MINH + PHẠM HẢI + XUÂN.NT

D.MINH + PHẠM HẢI

D.MINH + PHẠM HẢI 

CHƯƠNG + TÚ NGÂN + HẠNH3

CHƯƠNG + TÚ NGÂN 

CHƯƠNG + TÚ NGÂN 



11 10 55 2002 CIN 3 NS Cắt TC + 2PP

11 11 40 2022 UBT (P) 5cm NS Bóc u, KTSD

11 12 29 1011 VS 2 + UBT 2 bên NS BTC, ổ bụng

11 13 36 2012 LNMTC BT (T) 5cm NS Bóc u, KTSD

11 14 27 1011 UBT 2 bên 5cm NS Bóc u, KTSD

4 0 0 NS CĐĐT

7 1 46 1001 UXTC 12 tuần/VMC cắt PP (T) NS Cắt HTTC + 2PP

7 2 34 0000 LNMTCBT (T) 5cm/Mong con NS BTC, OB CĐ ĐT

7 3 43 ĐT NXTC 4cm + UBT (P) 5cm NS Bóc u, KTSD

8 4 54 3003 CIN 3 NS Cắt TC + 2PP

8 5 47 ĐT UBT 5cm NS Cắt TC + 2PP

8 6 43 1001 UBT (T) 7cm/VMC 2 lần NS Bóc u, KTSD

9 7 45 2012 CIN 3 NS Cắt TC + 2PP

9 8 27 1001 UBT (P) 8cm NS Bóc u, KTSD

9 9 37 0020 VS 2/ VMC NS NS BTC, ổ bụng

9 10 37 1021 UBT (T) 5cm NS Bóc u, KTSD

9 11 27 ĐT UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD

11 12 25 0000 UBT 2 bên 4cm NS Bóc u, KTSD

11 12 43 ĐT UBT (P) 5cm NS Bóc u, KTSD

11 14 23 ĐT UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD

4 0 0 NS CĐĐT

7 1 40 1031 UXTC 12 tuần NS Cắt TC chừa 2PP

7 2 25 0000 Mong con VS 1 NS BTC, ổ bụng

7 3 39 2022 UBT (T) 7cm/VMC TMTC NS Bóc u, KTSD

8 4 50 0000 UBT 4cm NS Cắt HTTC + 2PP

8 5 42 5005 UXTC 12 tuần NS Cắt TC chừa 2PP

8 6 41 1001 Polype lòng TC 12 tuần + UBT (T) 
8cm

NS BTC, bóc u, KTSD

9 7 46 3043 UXTC 12 tuần Cắt TC + 2PP

11617

12237

11179

11002

11000

10508

12255

11136

10587

Thứ: TƯ 
Ngày: 23/12/2009 

10595

11100

11616

11113

11068

11196

11101

11131

11210

12213

10618

Thứ: NĂM 
Ngày: 24/12/2009 

11355

11071

10612

10603

11199

10821

LÊ T. LÂM

NGUYỄN T. NỔ

NGUYỄN T. LIÊN

NGUYỄN T. MINH

LA T. NGỌC HUỆ

BN TNTC

HUỲNH KIM Ý

PHẠM T. NGỌC DIỄM

NGUYỄN HIẾU HIỀN

HUỲNH T. HAI

PHÙNG T. HẰNG

NGUYỄN T. ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN T. DẠNG

ĐỖ T. VÂN

NGUYỄN T. TUYẾT HƯƠNG

ĐINH T. NHUNG

CÙ T. DIỆP LINH

NGUYỄN T. THU TRANG

TRẦN T. KIỀU DIỄM

NGUYỄN T. NGA

BN TNTC

TRƯƠNG T. ÁNH LOAN

DƯƠNG T. HỒNG LOAN

LÊ T. KÝ

TRƯƠNG T. THI

TRẦN T. ĐẸP

HUỲNH T. PHÍA

HUỲNH T. KHIÊM

THƯƠNG.BM + B.HẢI + THẠCH.NT

THƯƠNG.BM+ THẠCH.NT

THƯƠNG.BM+ THẠCH.NT

H.HIỆP + DUY

H.HIỆP + DUY

THĂNG.BM + KHOA BM

MỸ NHI + K.HOÀNG + LÊ DIỆP

MỸ NHI + K.HOÀNG 

MỸ NHI + K.HOÀNG 

XUÂN CẨM + HỒ HOA + V.HÙNG

XUÂN CẨM + HỒ HOA + V.HÙNG

XUÂN CẨM + HỒ HOA

NGỌC HẢI + KIM CHI + TH TRÚC

NGỌC HẢI + KIM CHI 

NGỌC HẢI + KIM CHI 

Q.HIẾU + HIẾN MINH

Q.HIẾU + HIẾN MINH

HỒ PHƯỢNG + Q.NHẬT

HỒ PHƯỢNG + Q.NHẬT

HỒ PHƯỢNG + Q.NHẬT

N.ĐIỆP2 + TH TRÚC

V.THÀNH + N ĐIỆP1 + NG TÚ

V.THÀNH + N ĐIỆP1 

V.THÀNH + N ĐIỆP1 

THƯƠNG.BM + TRINH +TRÚC ANH

THƯƠNG.BM + TRINH +TRÚC ANH

THƯƠNG.BM + TRINH 

TR.THẢO + THẠCH.NT + VÕ 



9 8 33 2002 UBT (T) 8cm NS Bóc u, KTSD

9 9 24 1021 UBT (P) 8cm NS Bóc u, KTSD

11 10 27 1011 UBT (T) 6cm NS Bóc u, KTSD

11 11 19 0000 UBT 2 bên 10cm  NS Bóc u, KTSD

11 12 41 3003 UBT (P) 6cm NS Cắt PP có u, KTSD

11 13 38 2002 UBT (T) 6cm NS Bóc u, KTSD

4 0 0 NS CĐĐT

7 1 50 4004 UXTC 12 tuần + UBT (P) 5cm NS Cắt HTTC + 2PP

7 2 24 0000 LNMTC 2BT 4cm NS Bóc u, KTSD

7 3 44 2022 UBT (T) 5cm/ VMC NS Bóc u, KTSD

8 4 56 6005 UBT (P) 7cm /VMS ĐS NS Cắt TC + 2PP

8 5 50 4004 TSĐGĐHNMTC NS, Cắt TC + 2PP

8 6 28 0000 VS 1 + LNMTC 2 BT 5cm NS BTC, ổ bụng CĐ ĐT

9 7 53 5005 UXTC 12 tuần NS Cắt TC + 2PP

9 8 40 1001 UBT 2 bên 4cm NS Bóc u, KTSD

9 9 24 0030 UBT (T) 4cm NS Bóc u, KTSD

11 10 21 ĐT UBT (T) 9cm NS Bóc u, KTSD

11 11 27 0000 UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD

11 12 41 ĐT NXTC 6cm có cuống NS Bóc u, KTSD

11 13 38 2002 UBT (T) 7cm NS Bóc u, KTSD

11158

11208

11081

11209

10998

12205

10652

11132

11824

10653

10820

11116

10673

11176

11221

11310

11190

12244

11222

TRẦN T. LIỄU

MAI T. NHUNG

HÀ DIỆU LINH

NGUYỄN T. HẰNG

NGUYỄN T. PHỤNG

HÀ T. ĐẠO

BN TNTC

BÙI T. TÁM

NGUYỄN THÚY KIỀU

Thứ: SÁU 
Ngày: 25/12/2009 

TẠ T. XUÂN YẾN 

NGUYỄN T. ĐẸP

LÊ T. TOÀN

PHÙNG T. HẠNH

KIỀU T. HOÀNG

VĂN T. PHƯỢNG

VŨ T. LIÊN

PHAN T. THẮM

PHẠM T. VIỆT

NGUYỄN T. KHÍCH

CAO T. TUYẾT MAI

TR.THẢO + VÕ

TR.THẢO + VÕ

MỸ NGỌC + V.HOÀNG

MỸ NGỌC + V.HOÀNG

ĐỖ HIẾU + THU BA

ĐỖ HIẾU + THU BA

THƯƠNG.BM +H.QUYÊN

BÁ + HUỲNH HẢI + Đ.TRỌNG

BÁ + HUỲNH HẢI 

BÁ + HUỲNH HẢI 

HƯNG.TTĐT + BẢO ANH +   XUÂN.NT 

HƯNG.TTĐT + BẢO ANH +   XUÂN.NT 

H.THẮM + BÙI PHƯỢNG

H.THẮM + BÙI PHƯỢNG

HƯNG.TTĐT +  BẢO ANH

M.LOAN + N.QUANG + MAI THẢO

M.LOAN + N.QUANG 

M.LOAN + N.QUANG 

TR.HẠNH +   LÊ DIỆP

TR.HẠNH +   LÊ DIỆP


